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	ĐỀ CHÍNH THỨC


Phần I: Trắc nghiệm (tổng 4 điểm)
Câu 1: (1 điểm) 
a.Nghề trồng lúa nước ra đời ở đâu? 

         A. Ven sông.                           C. Ven hồ

         B. Ven biển.                            D. Cả 3 ý trên.
b. Nước Văn Lang ra đời vào thế kỉ 

        A. V TCN                                C. VII TCN

        B. VI TCN                               D. VIII TCN

c. Vua nước Văn Lang có tên gọi là 

        A. Hùng Vương                       C. An Dương Vương

        B. Triệu Đà                              D. Thục Phán

d. Nước Âu lạc ra đời vào năm

       A. 206 TCN                              C. 208 TCN 

       B. 207 TCN                              D. 209 TCN
Câu 2 (2 điểm): Nối các quốc gia cổ đại  ở cột A phù hợp với các thành tựu văn hóa ở cột B ( HS lựa chọn số và chữ cái đầu tiên có đáp án đúng nối với nhau)
	Cột A
	Cột B

	1. Phương Đông.

2. Phương Tây.


	a. Chữ viết tượng hình, giấy.

b. Sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, c, . . . có 26 chữ (chữ La-tinh).

c. Đền Pác-tê-nông ở Aten, đấu trường Cô-li-dê ở Rô-ma, tượng thần vệ nữ ở Mi-lô, . . . 

d. Kim tự tháp ở Ai Cập, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà, . . 


Câu 3: (1 điểm) So sánh nhà nước Văn Lang và Âu Lạc. Hãy chọn đúng - sai các câu sau:
           -  Khác xa nhà nước Văn Lang 
           -  Không có gì thay đổi so với nhà nước Văn Lang 
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Nhà nước Văn Lang ra đời trong những hoàn cảnh nào? 
Câu 2 (2 điểm): Sự phân công lao động trong xã hội nguyên thủy nước ta đã diễn ra như thế nào ? 

Câu 3 (2 điểm) 

Tại sao khi khai quật các ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học phát hiện có những ngôi mộ có của cải chôn theo, song có những ngôi mộ không có của cải chôn theo?
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	Phần
	Đáp án
	Điểm

	 Phần I 

Trắc nghiệm
( 4 điểm)


	 Câu 1 :      a – C;  b – C;  c – A;  d – B
 Câu 2:  1-a,d;      2- b,c
  Câu 3: 
  Khác xa nhà nước Văn Lang – S
 Không có gì thay đổi so với nhà nước Văn Lang - Đ  
	1điểm
(mỗi ý đúng 0,25đ)
2 điểm
(mỗi ý đúng 0,5đ)
0,5 điểm

0,5 điểm

	 Phần II: Tự luận

( 6 điểm)

Câu 1

   2 điểm
	- Sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa các bộ lạc, nhiều cuộc xung đột đã xảy ra.

- Việc mở rộng nghề nông trồng lúa gặp nhiều khó khăn, gặp thiên tai thường xuyên.

=> Cần có người đứng đầu để chỉ huy mọi người giải quyết những vấn đề trên. Nhà nước Văn Lang ra đời.
	1 điểm

1 điểm

	   Câu 2

    2 điểm

	Quá trình phân công lao động:

- Phân công theo ngành nghề: Giữa thủ công và nông nghiệp, một số người chuyên làm nghề thủ công, số còn lại chuyên sản xuất nông nghiệp.

- Phân công lao động theo giới: Đàn ông làm việc ngoài đồng, đàn bà làm việc nhà và chăm sóc con cái.
	1 điểm

1 điểm 

	  Câu 3
  2 điểm
	Giải thích: 
-Vì xã hội đã có sự phân hóa kẻ giàu, người nghèo. 
- Những ngôi mộ có của cải chôn theo là của người giàu, những ngôi mộ không có của cải là của người nghèo.
	1 điểm
1 điểm


                                   MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 Năm học  2019-2020
                                                  MÔN: Lịch sử - lớp 6

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	Lịch sử thế giới
	Nêu được những thành tựu văn hóa cổ đại 
	
	
	
	
	
	

	Câu số:

Số điểm:      Tỉ lệ %:
	1

2

20
	
	
	
	
	
	Số câu:1 

Số điểm: 2

Tỉ lệ:20  

	 Lịch sử Việt Nam
	Nêu được nghề trồng lúa nước ra đời ở đâu.

Năm ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc.

Tên vua của Văn Lang.
	Nhận biết được những điều quan trọng

trong việc hình thành nhà nước Văn Lang.
	So sánh được nhà nước Văn Lang với Âu Lạc.
	Trình bày được sự phân công lao động trong xã hội thời nguyên thủy ở nước ta. 
	
	Dùng kiến thức đã học vận dụng giải đáp vấn đề.
	

	Câu số: 

Số điểm:      Tỉ lệ %:
	1

  1

10
	1

2

20
	1

  1

10
	1

2

 20
	
	1

2

 20
	 Số câu: 5

Số điểm: 8

Tỉ lệ: 80

	T/số câu 

T/ số điểm

Tỉ lệ %
	 3

                  5

 50
	2

 3

 30
	              1

    2

     20
	 6

  10

  100
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